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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v tuyên bố một người là đã chết 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Huỳnh Diệu Tuyết Trinh. 

 Thư ký phiên họp: Bà Bùi Thị Minh Trang - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận tham gia phiên họp: Bà Huỳnh Nhã Uyên - Kiểm sát viên. 

 Ngày 19 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự 

thụ lý số: 01/2023/TLST-DS ngày 15 tháng 02 năm 2023, về việc “Yêu cầu tuyên 

bố một người là đã chết” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc 

dân sự số: 04/2023/QĐST-DS ngày 10 tháng 7 năm 2023, gồm những người tham 

gia tố tụng sau đây:  

 - Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

 Bà Bùi Thị Kim L, sinh năm 1982. 

 Địa chỉ: Khu phố Ph X, thị trấn Ph L, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận. (có mặt). 

 - Người có quyền lợi nghĩa vụ L quan:  

          1. Bà Lê Thị Nh, sinh năm 1934. 

          Địa chỉ: Xóm 2, thôn An Hội Bắc 3, xã Nghĩa K, huyện Tư Ngh, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

           2. Đoàn Thanh Th, sinh năm 2004. 

Địa chỉ: Khu phố Ph X, thị trấn Ph L, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thị Nh và Đoàn Thanh Th: 

          Bà Bùi Thị Kim L, sinh năm: 1982. 

          Địa chỉ: Khu phố Ph X, thị trấn Ph L, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận. 
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         (Theo hợp đồng ủy quyền ngày 27/02/2023 bà Nh ủy quyền cho bà L và 

Theo hợp đồng ủy quyền ngày 20/3/2023 được công chứng tại Văn phòng công 

chứng số 1 tỉnh Bình Thuận, số công chứng 836, quyển sổ 3/2023TP/CC-

SCC/HĐGD bà Thùy ủy quyền cho bà L) 

3. Đoàn Cao Huy H, sinh ngày 30/7/2014. 

          Đại diện hợp pháp của cháu Đoàn Cao Huy H là bà Bùi Thị Kim L, sinh 

năm 1982 (mẹ ruột). 

Địa chỉ: Khu phố Ph X, thị trấn Ph L, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận. 

Tại phiên họp có mặt bà Bùi Thị Kim L. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ngày 09/01/2023, bản tự khai ngày 

06/3/2023, trong quá trình giải quyết và tại phiên họp người yêu cầu bà Bùi Thị 

Kim L trình bày: 

Ông Đoàn Cao Tr, sinh ngày 20/9/1971 là con ruột của bà Lê Thị Nh, sinh 

năm 1934 và ông Đoàn Hồng A (đã chết). Ông Tr và bà Bùi Thị Kim L và có 

đăng ký kết hôn ngày 29/3/2004 tại Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Long, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Quá trình chung sống có 02 con chung tên là 

Đoàn Thanh Th, sinh ngày 10/9/2004 và Đoàn Cao Huy H, sinh ngày 30/7/2014. 

Ông Đoàn Cao Tr công tác tại Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam 

Trung Bộ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam từ ngày 01/7/2003. 

Ngày 22/6/2020, ông Đoàn Cao Tr có quyết định điều động đến công tác tại Trạm 

hải đăng Hòn Hải – Bình Thuận thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam 

Trung Bộ. Khoảng 06 giờ ngày 21/12/2020, khi ông Đoàn Cao Tr đang làm 

nhiệm vụ tại trạm đèn Hòn Hải thì bất ngờ có sóng to cuốn trôi ra biển và mất tích 

đến nay không có thông tin gì. Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ 

đã tổ chức tìm kiếm và yêu cầu để hỗ trợ tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy thi 

thể của ông Tr. Gia đình và địa phương cũng hỗ trợ tìm kiếm khắp nơi nhưng 

không có thông tin gì về ông Đoàn Cao Tr. 

Trước khi bị tai nạn mất tích đến nay thì ông Đoàn Cao Tr có đăng ký tạm 

trú tại khu phố 4, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Đến nay đã hơn 02 năm kể từ ngày ông Đoàn Cao Tr rơi xuống biển, mất 

tích nhưng vẫn không có tin tức gì. Do đó, bà Bùi Thị Kim L yêu cầu Tòa án 

tuyên bố ông Đoàn Cao Tr, sinh năm 1971, nơi cư trú cuối cùng: Khu phố 4, 

phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận là đã chết để bà giải 

quyết chế độ cho người đã chết khi đang làm nhiệm vụ trên trạm hải đăng Hòn 

Hải – Bình Thuận. 

Tại các bản tự khai, những người có quyền lợi, nghĩa vụ L quan bà Lê Thị 

Nh, bà Đoàn Thanh Th, cháu Đoàn Cao Huy H, đại diện theo ủy quyền là bà Bùi 

Thị Kim L: thống nhất với ý kiến trình bày của bà Bùi Thị Kim L và yêu cầu Tòa 

án tuyên bố ông Đoàn Cao Tr là đã chết. 
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Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận phát biểu ý kiến: Về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình 

giải quyết việc dân sự của Thẩm phán, Thư ký; việc chấp hành pháp luật của 

người yêu cầu đã đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Tòa án đã 

thụ lý vụ việc theo đúng thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 27; Điểm a khoản 

2 Điều 35; Điểm b khoản 2 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Quá trình giải 

quyết việc dân sự Tòa án đã yêu cầu đương sự và đã thu thập, tài liệu, chứng cứ 

để làm cơ sở cho việc giải quyết việc dân sự đúng quy định của pháp luật, tống 

đạt các văn bản tố tụng cho người tham gia tố tụng và niêm yết công khai đúng 

quy định của pháp luật. Về nội dung: căn cứ các quy định của pháp luật đề nghị 

Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết chấp nhận yêu cầu của bà Bùi Thị Kim L, 

tuyên bố ông Đoàn Cao Tr, sinh năm 1971, nơi cư trú cuối cùng: khu phố 4, 

phường Hưng Long, thành phố Phan thiết, tỉnh Bình Thuận là đã chết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết nhận định: 

 [1] Về tố tụng: Ngày 21/12/2020, Ông Đoàn Cao Tr, sinh năm 1971, nơi 

cư trú cuối cùng: khu phố 4, phường Hưng Long, thành phố Phan thiết, tỉnh Bình 

Thuận khi đang làm nhiệm vụ tại trạm đèn Hòn Hải thì bị sóng đánh làm ông 

Đoàn Cao Tr rơi xuống biển mất tích, không tìm thấy thi thể và đến nay không có 

tin tức gì. Nay bà Bùi Thị Kim L làm đơn yêu cầu tuyên bố ông Đoàn Cao Tr là 

đã chết. Nên Tòa án xác định quan hệ pháp luật là “Yêu cầu tuyên bố một người 

là đã chết” theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Bộ luật Tố tụng dân sự và thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 2 Điều 39 Bộ luật 

Tố tụng dân sự. 

 [2] Về yêu cầu tuyên bố một người là đã chết: 

  Tại đơn xin xác nhận ngày 09/01/2023 của bà Bùi Thị Kim L; Biên bản 

xác minh ngày 07/4/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết thì Ủy ban 

nhân dân phường Hưng Long và Công an phường Hưng Long, thành phố Phan 

Thiết xác nhận ông Đoàn Cao Tr, sinh năm 1971 có đăng ký tạm trú tại khu phố 

4, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ông Đoàn Cao Tr 

là nhân viên của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ bị rơi xuống 

biển ngày 21/12/2020 mất tích.  

Tại Văn bản số 532/CTBĐATHHNTB ngày 06/6/2023 của Công ty bảo 

đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ xác nhận vào lúc 06 giờ sáng ngày 

21/12/2020, ông Đoàn Cao Tr khi đang làm nhiệm vụ tại trạm đèn Hòn Hải thì bất 

ngờ có sóng rất lớn đánh phủ lên nhà làm ông Tr bị hất xuống, cuốn trôi ra biển 

và mất tích (khi cơn bão số 14 năm 2020 đang đổ bộ). Công ty đã huy động nhân 

lực và phối hợp với các đơn vị chức năng có L quan để tìm kiếm nhưng vẫn 

không có kết quả. Hiện nay Công ty không có thêm thông tin gì L quan đến 

trường hợp mất tích của ông Đoàn Cao Tr. 
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 Sau khi thụ lý đơn yêu cầu của bà Bùi Thị Kim L, Tòa án nhân dân thành 

phố Phan Thiết ban hành Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên 

bố là đã chết số 01/2023/QĐ-TA ngày 28/02/2023 đối với ông Đoàn Cao Tr và 

niêm yết thông báo tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, trụ sở Ủy 

ban nhân dân phường Hưng Long và khu phố 4, phường Hưng Long, thành phố 

Phan Thiết. Đồng thời Tòa án đã tiến hành thủ tục đăng tin trên Báo Công lý – Cơ 

quan trực thuộc Tòa án nhân dân Tối cao trên 03 số báo L tiếp 19, 20, 21 ra các 

ngày 08/3/2023, 10/3/2023 và 15/03/2023 và đăng ký phát sóng thông báo trên 

sóng Đài tiếng nói Việt Nam – Cơ quan thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh 

phát 03 ngày L tiếp vào lúc 17h30 – 18h00 các ngày 06/3/2023, 07/3/2023, 

08/3/2023. Đến nay đã hết thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần 

đầu tiên, mà vẫn không có tin tức xác thực ông Đoàn Cao Tr là còn sống.  

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 71 Bộ luật dân sự quy định: 

1. Người có quyền, lợi ích L quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định 

tuyên bố một người là đã chết trong các trường hợp sau đây: 

c) Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn 

hoặc thảm họa, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

Do vậy, việc bà Bùi Thị Kim L yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Đoàn Cao Tr 

là đã chết là có cơ sở chấp nhận. 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ thể hiện, ông Đoàn Cao Tr là nhân viên 

công tác tại trạm hải đăng Hòn Hải – Bình Thuận, thuộc công ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải Nam Trung Bộ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, 

trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Vào lúc 06 giờ sáng ngày 21/12/2020, ông 

Đoàn Cao Tr khi đang làm nhiệm vụ tại trạm đèn Hòn Hải thì bất ngờ có sóng rất 

lớn đánh phủ lên nhà làm ông Tr bị hất xuống, cuốn trôi ra biển và mất tích. Cho 

nên Tòa án xác định ngày xảy ra tai nạn là ngày 21/12/2020 nhưng ông Tr vẫn 

biệt tích cho đến nay, không có tin tức xác thực là còn sống. Theo quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều 71 Bộ luật dân sự như đã viện dẫn ở trên và Điều 148 Bộ 

luật dân sự năm 2015, ngày chết về pháp lý của ông Đoàn Cao Tr được xác định 

là ngày 22/12/2022. 

[3] Khi quyết định của Tòa án tuyên bố ông Đoàn Cao Tr là đã chết có hiệu 

lực pháp luật thì quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của ông Đoàn Cao Tr được 

giải quyết theo quy định tại Điều 72 Bộ luật dân sự. 

[4] Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Người yêu cầu phải chịu lệ phí 

sơ thẩm giải quyết việc dân sự theo quy định khoản 1 Điều 37 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án;   

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Khoản 4 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm b khoản 2 Điều 
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39; các Điều 361, 369, 370, 371, 372, 391, 392, 393 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ Điều 71; Điều 72; Điều 148 Bộ luật dân sự;  

Căn cứ khoản 1 Điều 37 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Bùi Thị Kim L. 

Tuyên bố: Ông Đoàn Cao Tr, sinh năm 1971, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: 

Khu phố 4, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận là đã 

chết. 

Ngày chết của ông Đoàn Cao Tr được xác định là ngày 22/12/2022. 

Khi quyết định của Tòa án tuyên bố ông Đoàn Cao Tr là đã chết có hiệu lực 

pháp luật thì quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của 

ông Đoàn Cao Tr được giải quyết như đối với người đã chết. Quan hệ tài sản của 

ông Đoàn Cao Tr được giải quyết như đối với người đã chết; tài sản của ông Đoàn 

Cao Tr được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Bùi Thị Kim L phải chịu 

300.000 đồng tiền lệ phí sơ thẩm, nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí 

là 300.000 đồng đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng lệ phí số 0014232 ngày 

15/02/2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết. Bà Bùi Thị Kim 

L đã nộp đủ lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự. 

3. Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Bà Bùi Thị Kim L có quyền kháng 

cáo, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết có quyền kháng nghị quyết 

định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định. Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Bình Thuận có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày ra quyết định. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND TP. Phan Thiết; 

- Các đương sự; 

- Chi cục THADS TP. Phan Thiết;   

- UBND phường Hưng Long, TP. Phan Thiết; 

- Lưu: hồ sơ việc dân sự. 

 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

 

Huỳnh Diệu Tuyết Trinh 
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